
TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG

Stt Tên
 Đơn vị

 tính 

 Số

 lượng 
Đơn giá

 Tổng tiền
Ghi chú

1
Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ 

(Trẻ 24 - 36 tháng tuổi)
Quyển 1 8,500      8,500        

2 Hoạt động tạo hình (24 - 36 tháng) Quyển 1 9,000      9,000        

3  Sổ sức khoẻ nhà trẻ Quyển 1 7,500      7,500        

TC 25,000      

1
Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ 

(Trẻ 3 - 4 tuổi) 
 Quyển 1 8,500 8,500        

2
Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ 

cái (Trẻ 3 - 4 tuổi) 
 Quyển 1 10,000 10,000      

3 Hoạt động tạo hình (3 - 4 tuổi)  Quyển 1 10,500 10,500      

4 Khám phá khoa học  Quyển 1 8,500 8,500        

5

Các hoạt động giúp trẻ làm quen với 

phương tiện và quy định giao thông 

(Dành cho trẻ 3-4 tuổi)

 Quyển 1 14,000 14,000      

6 Sổ bé ngoan + phiếu bé ngoan  Quyển 1 10,000    10,000      

7  Sổ sức khoẻ  Quyển 1 10,500    10,500      

TC 72,000      

1
Giúp bé làm quen với Toán qua hình 

vẽ (Trẻ 4 - 5 tuổi) 
 Quyển 1 9,500 9,500        

2
Giúp bé nhận biết và làm quen với 

chữ cái (Trẻ 4 - 5 tuổi) 
 Quyển 1 10,000 10,000      

3 Hoạt động tạo hình (4 - 5 tuổi)  Quyển 1 11,500 11,500      

4
Bé khám phá khoa học (Dành cho trẻ 

4 - 5 tuổi)
 Quyển 1 10,500 10,500
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5

Các hoạt động giúp trẻ làm quen với 

phương tiện và quy định giao thông 

(Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi)

 Quyển 1 14,000 14,000      

6 Sổ bé ngoan + phiếu bé ngoan  Quyển 1 10,000    8,000        

7  Sổ sức khoẻ  Quyển 1 10,500    10,500      

TỔNG CỘNG 74,000      

1
Giúp bé làm quen với Toán qua các 

con số (Trẻ 5 - 6 tuổi)
 Quyển 1 12,500 12,500      

2

Giúp bé tập tô các nét cơ bản và làm 

quen với chữ cái qua hoạt động tạo 

hình

 Quyển 1 10,500 10,500      

3 Hoạt động tạo hình (5 - 6 tuổi)  Quyển 1 13,000 13,000      

4
Bé khám phá khoa học (Dành cho trẻ 

5 - 6 tuổi)
 Quyển 1 11,500 11,500      

5

Chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi vào lớp 1 - 

Quyển 1- Phát triển ngôn ngữ, kỹ 

năng giao tiếp và mở rộng vốn từ   

(dành cho trẻ 5 - 6 tuổi)

 Quyển 1 18,000 18,000      

6

Chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi vào lớp 1 - 

Quyển 2- Sắn sàng cho việc học đọc 

học viết (dành cho trẻ 5 - 6 tuổi)

 Quyển 1 20,000 20,000      

7

Các hoạt động giúp trẻ làm quen với 

phương tiện và quy định giao thông 

(Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi)

 Quyển 1 15,000 15,000      

8 Sổ sức khỏe trẻ  Quyển 1 10,500    10,500      

9 Sổ bé ngoan+ phiếu bé ngoan Quyển 1 10,000    10,000      

TỔNG CỘNG 121,000    

II. LỚP LÁ

   NGƯỜI LẬP  BẢNG HIỆU TRƯỞNG


